
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

Tiếng Việt là phương tiện giao tiếp quan trọng và chủ yếu tại Việt Nam. Không chỉ trong giao tiếp hàng ngày mà còn trong giao tiếp về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự,....

Tiếng Việt có rất nhiều vai trò, chức năng khác nhau. Tiếng Việt là chất liệu của sự sáng tạo nghệ thuật ngôn từ; là công cụ nhận thức, tư duy của người Việt mang đậm dấu ấn của nếp cảm, nếp nghĩ và nếp sống của người dân Việt Nam. Tiếng Việt còn là phương tiện giúp tổ chức và phát triển xã hội.

Vị trí và vai trò của tiếng Việt trong đời sống - xã hội ở Việt Nam cũng như trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Chính vì thế, tiếng Việt là môn học được giảng dạy trong tất cả các cấp học tại Việt Nam.

. Nội dung giảng dạy môn Tiếng Việt của Tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Trong rất nhiều môn học của bậc Tiểu học thì môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động tương ứng với kỹ năng: nghe, nói, đọc viết. Trong các phân môn của môn Tiếng Việt thì phân môn Luyện từ và câu có một vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp học sinh trau dồi và phát triển ngôn ngữ, sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong hoạt động giao tiếp hàng ngày. Mặt khác, phân môn Luyện từ và câu không chỉ là một yếu tố quan trọng để phát triển năng lực, trí tuệ, những phẩm chất tốt đẹp của người học sinh mà còn là một mắt xích của môn Tiếng Việt: tập đọc, luyện từ và câu, chính tả, kể chuyện, tập làm văn… Chính vì vậy, Luyện từ và câu được ứng dụng trong tất cả các phân môn của môn Tiếng Việt. Ngoài ra, Luyện từ và câu còn được dạy với một tư cách là một phân môn độc lập giúp cho học sinh phong phú hoá vốn từ, chính xác hoá vốn từ và tích cực hoá vốn từ. Trong số các nội dung mà phân môn Luyện từ và câu ở Tiểu học đề cập tới giúp học sinh có được vốn từ ngữ phong phú thì việc cung cấp cho học sinh nội dung và kiến thức trong chương trình Luyện từ và câu lớp 5 là một phần rất quan trọng. Có nắm vững từ của từ Tiếng Việt thì việc sử dụng vào các phân môn khác của môn Tiếng Việt nói riêng hay tất cả các môn học khác nói chung mới chính xác được.   

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đó là tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là cấp tiểu học: “tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm giảm số lượng học sinh yếu”. Trong đó, việc đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016-TT-BGDDT là một trong những giải pháp thiết yếu nhằm giúp các em học sinh tiểu học hứng thú học tập và đạt hiệu quả cao hơn.

- Lớp 5 là lớp cuối cấp Tiểu học, mục tiêu chính của môn Tiếng Việt khi hoàn thành chương trình Tiểu học là:

+ Học sinh có các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy.

+ Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên, con người; về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài.

+ Bồi dưỡng tình yêu Tiếng việt và hình thành thói quen gìn giữ sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam. 

Để thực hiện mục tiêu “Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi”, sách giáo khoa Tiếng Việt lấy 5 nguyên tắc giao tiếp làm định hướng cơ bản. Nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 5 được phân thành các đơn vị học, các phân môn. Mỗi phân môn nhằm rèn cho học sinh các kỹ năng chuyên biệt.

  Riêng với phân môn Luyện từ và câu đóng vai trò quan trọng, chủ yếu trong việc rèn kỹ năng dùng từ đặt câu (nói, viết) mà kỹ năng nói được thể hiện rất rõ trong hoạt động giao tiếp lứa tuổi. Phân môn Luyện từ và câu là một trong những phân môn học sinh rất ngại học bởi khả năng tổng hợp, tích lũy  vốn từ còn hạn chế cho nên tiết học không gây được sự hứng thú học tập của học sinh. Nếu trong quá trình dạy học, giáo viên mà hướng hoạt động học tập của các em xen lẫn  với những hoạt động vui chơi; chơi mà học, học mà chơi để giúp các em biết vận dụng kiến thức vừa được thầy cô dạy và thực tế một cách linh hoạt thoải mái mà lại tạo ra được tiếng cười hóm hỉnh, gây ra những điều bất ngờ cho người nghe, người đọc thì việc học phân môn Luyện từ và câu đối với học sinh lớp 5 thật nhẹ nhàng. 

 Trong những năm học vừa qua, tôi thấy việc dạy bài Từ đồng âm” của phân môn Luyện từ và câu là một trong những tiết mà học sinh rất thích học và sau tiết học đã có em biết sử dụng từ đồng âm vào hoạt động giao tiếp của các em như việc các em biết đố nhau những câu đố trong sách giáo khoa, vở bài tập làm hoạt động vui chơi bổ ích trong học tập của các em. Do vậy, việc giúp các em sử dụng từ đồng âm thành vào hoạt động giao tiếp là điều rất cần thiết mà giáo viên nên làm. Không chỉ vậy, nó còn giúp các em có sự đam mê tìm hiểu Tiếng Việt và có thói quen gìn gữi sự trong sáng của Tiếng Việt.

 Xuất phát từ những cơ sở mang tính lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu: Làm thế nào để giúp học sinh lớp 5 sử dụng thành thạo từ  đồng âm vào hoạt động giao tiếp, đạt đến mức chuẩn về kiến thức và kỹ năng nên tôi chọn đề tài:

“ Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng tốt từ đồng âm”

2. Mục đích nghiên cứu

- Tìm hiểu thực trạng việc học môn Luyện từ và câu 
- Giúp các em sử dụng tốt từ đồng âm nhằm  phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. 
-Rút ra một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực sử dụng từ cho học sinh.

3. Đối tượng nghiên cứu: 
 - Biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng tốt từ đồng âm .
4. Phạm vi và thời gian thực hiện
- Từ tháng 9 / 2022  đến tháng 4/2023
- Số lượng: 44 học sinh, lớp 5A2.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CHƯƠNG I: CỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận :
Qua nghiên cứu sách giáo khoa Tiếng Việt tôi nhận thấy về quan điểm biên soạn sách là quan điểm dạy dao tiếp, quan điểm tích hợp, quan điểm tích cực hóa hoạt động của học sinh. Mỗi quan điểm đều có những điểm nhấn cụ thể. Quan điểm dạy học giao tiếp được thể hiện ở cả hai phương diện nội dung và phương pháp dạy học. Nội dung thông qua các phân môn của Tiếng Việt 5 tạo ra những môi trường giao tiếp có chọn lọc để học sinh mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị những tri thức và phát triển những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp.

Về phương pháp dạy học các kỹ năng nói trên được dạy thông  việc tổ chức hoạt động giao tiếp cho học sinh.Yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ngày càng được chú trọng .
Nội dung và phương pháp dạy học bao giờ cũng gắn bó với nhau. Mỗi nội dung đòi hỏi phải có phương pháp thích hợp. Các kỹ năng giao tiếp không thể hình thành và phát triển bằng con đường truyền giảng thụ động. Muốn phát triển những kỹ năng này học sinh phải hoạt động trong môi trường giao tiếp dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Các kiến thức đó có thể tiếp thu qua lời giảng, nhưng học sinh chỉ làm chủ được những kiến thức này khi các em chiếm lĩnh chúng bằng chính hành động có ý thức của mình.

2. Cơ sở thực tiễn :

- Các tiết  học về từ đồng âm đa số vẫn được truyền tải một cách đơn điệu ,kênh chữ nhiều chưa gây hứng thú cho học sinh .

- Học sinh còn hay nhầm lẫn giữa  từ đồng âm và từ nhiều nghĩa .

Chính những lý do đó mà giáo viên phải dạy học theo phương pháp mới –               Phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học – Lấy học sinh làm trung tâm. Trong đó thầy cô đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh;  mỗi học sinh đều được hoạt động; mỗi học sinh bộc lộ mình và phát triển.... Trong môn Tiếng Việt, đặc biệt là trong phân môn  Luyên từ và câu.
2.  Cơ sở thực tiễn:
Trong những năm qua, là giáo viên dạy lớp 5 lâu năm tôi đã rất cố gắng trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tốt khả năng tư duy, óc sáng tạo của học sinh.

 Đối với môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng đã có nhiều đổi mới rõ rệt cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, qua đó phát huy tốt khả năng tư duy và óc sáng tạo của học sinh. Sự đổi mới rõ rệt trong phương pháp dạy học trong giờ học đó là học sinh được được làm việc nhiều hơn, tự mình tìm tòi, khám phá ra tri thức mới dưới sự tổ chức, hướng dẫn của học sinh. Với nội dung chương trình này thì việc dạy môn Luyện từ và câu ở lớp 5 có những mặt thuận lợi và khó khăn sau:

  a.. Thuận lợi:
 -  Bản thân tôi có lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần học hỏi, nghiên cứu tài liệu để tự tích luỹ kinh nghiệm sư phạm và nâng cao chất lượng giảng dạy.

 - Là giáo viên đã giảng dạy lớp 5 lâu năm nên ít nhiều đã nắm vững được đặc trưng của phân môn Luyện từ và câu và khả năng tiếp thu, nhận thức của học sinh.

 - Đã được nhà trường trang bị các thiết bị dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin cao. Vì vậy, việc dẫn dắt học sinh nắm kiến thức mới thuận tiện và hiệu quả.

  - Đa số các em đều ngoan, yêu thích và có ý thức phấn đấu trong học tập. Sách vở và đồ dùng học tập tương đối đầy đủ.

 - Tất cả học sinh lớp 5 đều được học 2 buổi/ngày nên thời gian dành cho củng cố, rèn luyện kiến thức được nhiều hơn.

- Trong những năm gần đây, phụ huynh học sinh đã quan tâm nhiều hơn tới việc học hành của con em mình.

     b. Khó khăn:

- Còn một số học sinh chưa chăm học, mải chơi có những biểu hiện không tích cực và hứng thú trong học tập như: thiếu tập trung, chưa tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, không thích học, sợ học…..

- Những sai lầm khi học sinh nắm các kiến thức về môn Luyện từ và câu nói chung và phần mở rộng vốn từ nói riêng là: Học sinh thường tìm được rất ít từ và tìm từ chưa đúng với yêu cầu của đề bài hay nhầm lẫn giữa từ đồng âm, từ nhiều nghĩa…Chính vì vậy nên việc xác định đúng các từ theo yêu cầu của bài là vô cùng khó khăn. Và chính vì học sinh gặp khó khăn như vậy nên các con không tự tin trong quá trình học tập, sợ học và khi làm bài tập vận dụng thì nhìn bài của bạn….

 - Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên nhiều học sinh còn hiếu động, sự tập trung chú ý nghe giảng còn nhiều hạn chế. Khả năng phân tích, tưởng tượng, suy luận của trẻ chưa cao nên việc vận dụng vào làm các bài tập còn nhiều khó khăn.

- Phân bố thời gian học về từ đồng âm còn ít, chỉ có 2 tiết kể cả tiết luyện tập

- Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới việc học của trẻ, còn giao phó cho cô giáo và nhà trường

3. Khảo sát thực trạng.

Sau khi dạy xong tiết 1 của bài từ đồng âm tôi có bảng số liệu thống như sau:
	Tổng số
	Tìm từ đồng âm
	Đặt câu có từ đồng âm
	Dùng từ đồng âm để chơi chữ


	
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Không biết dùng

	44HS
	20 em = 45,5%
	24em = 54,5%
	19 em = 43,2%
	25 em = 56,8 %
	4 em= 9 %
	40 em = 91%


Đánh giá thực trạng kết quả trên cho thấy việc tiếp thu kiến thức mới và luyện tập  thực hành của  học sinh lớp 5 hiện nay phần nào đã giúp các em tự chiếm lĩnh được những tri thức mới một cách tự tin và bước đầu hình thành được kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào luyện tập thực hành một cách thành thạo hơn. Nhưng xét về khía cạnh nắm kiến thức theo từng mảng kiến thức của mỗi phân môn, việc vân dụng thực hành từ đồng âm trong giao tiếp còn chưa có gì nổi bật.

Tôi nhận thấy việc tìm ra phương pháp giảng dạy hợp lý để giúp các em biết cách tìm và sử dụng tốt từ đồng âm. Tôi đã mạnh dạn đưa ra và áp dụng một số các biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng tốt từ đồng âm, sau đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng:

CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

* Biện pháp 1: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh ngay khi giới thiệu bài trước khi học bài mới

 Sách giáo khoa ở cấp học nào, lớp học nào cũng được xây dựng theo quan điểm tích hợp kiến thức, nhất là đối với học sinh tiểu học càng thể hiện rõ điều đó. Môn Tiếng Việt được thể hiện tích hợp theo cả chiều ngang và chiều dọc. Các phân môn trong Tiếng Việt trước đây ít gắn bó với nhau, nay được tập hợp xung quanh trục chủ điểm và các bài đọc. Còn giữa các bài trong cùng một phân môn như Luyện từ và câu được tích hợp theo từng đơn vị kiến thức mới loogic, quan hệ với kiến thức cũ theo nguyên tắc đồng tâm (còn gọi là trục hay vòng xoáy chôn ốc), cụ thể là kiến thức và kỹ năng ở bài học trước bao hàm kiến thức phục vụ và hỗ trợ cho kiến thức bài học sau, những kiến thức của bài học sau sẽ rộng hơn, sâu hơn kiến thức kỹ năng bài học trước.

 Nên theo phân bố chương trình nội dung bài Từ đồng âm được học trong lóp từ có quan hệ về ngữ nghĩa, học sau bài Từ đồng âm và bài Từ trái nghĩa. Bài Từ đồng âm được học kế tiếp sau bài mở rộng vốn từ: Hòa bình (tiết 1 tuần 5 – SGK Tiềng Việt 5 tập 1).

Xét về nội dung kiến thức và cấu trúc của bài học mở rộng vốn từ: Hòa bình (tiết 1 – tuần 5) theo sách giáo khoa thì phần bài tập không có kiến thức liên quan tới bài Từ đồng âm tiết 2 tuần 5 mà chỉ có nội dung bài tập liên quan tới bài liền trước  là từ đồng nghĩa. 

Để tạo ra kiến thức của bài tiết 1 bổ trợ cho kiến thức của bài tiết 2 (Từ đồng âm) thì trước khi vào Từ đồng âm 

Tôi sẽ đưa vào phần phần khởi động một bài tập như sau:

- Nêu nghĩa của tiếng “hòa” trong mỗi từ cho sẵn: Hòa lẫn, hòa bình, hòa giải, hòa hợp, hòa mình, hòa tan, hòa tấu, hòa thuận.

- Dựa vào nghĩa của các từ vừa tìm hãy chia các từ đó thành hai nhóm từ có nghĩa khác nhau.

Lúc này học sinh sẽ chia được thành hai nhóm như nhau:

         Nhóm 1: Hòa có nghĩa là trạng thái yên ổn, không chiến tranh

                 + hòa bình, hòa giải, hòa hợp, hòa thuận

         Nhóm 2: Hòa có nghĩa là trộn lẫn vào nhau

                  + hòa lẫn, hòa tan, hòa tấu

         Với bài tập học sinh làm nhằm hai mục đích:

Một là học sinh biết phân biệt nghĩa của từ “hòa” trong từ có chứa tiếng hòa.

Hai là tạo ra hình thức ngữ âm giống nhau của hai nhóm từ có cùng từ “hòa”  nhưng lại khác nhau về nghĩa. Từ đây ta giới thiệu sang bài mới qua đó khơi gợi ở các em học sinh trí tò mò khám phá tri thức mới của tiết học mới.

Giáo viên có thể dẫn dắt bằng cách: Các từ ở nhóm 1(hòa bình, hòa giải, hòa hợp, hòa thuận) với các từ ở nhóm 2 (hòa lẫn, hòa tan, hòa tấu) cùng có tiếng “hòa” nhưng nghĩa của hai nhóm từ này lại hoàn toàn khác nhau. Những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa là từ loại gì bài học hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu về từ loại này.
* Biện pháp 2: Giúp học sinh khắc sâu về từ đồng âm.

Qua việc phân tích ngữ liệu có trong sách giáo khoa giáo viên đã giúp học sinh hiểu được thế nào là từ đồng âm (Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa). Để học sinh khắc sâu kiến thức về từ đồng âm, giáo viên cần giúp học sinh phân biệt được từ đồng âm với từ đồng nghĩa và từ nhiều nghĩa.

         Tôi đã đưa ra hai dạng bài tập ở phần này như sau

Dạng 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm sao cho thích hợp

“ Từ đồng âm là những từ giống nhau về .... nhưng khác hẳn nhau về .....”

Dạng 2: Giáo viên đưa ra một số từ trong đó có cả từ đồng âm và từ nhiều nghĩa yêu cầu học sinh phân loại theo hai nhóm (dựa vào nghĩa)

Bài tập 1: Phân loại các từ sau thành hai nhóm: nhóm từ đồng âm; nhóm từ đồng nghĩa: (bàn là, hy sinh, la bàn, chết qua đời, bàn chải, bàn việc, mất)

         Học sinh dễ dàng phân loại được thành hai nhóm từ:

            + Nhóm từ đồng âm: bàn là, la bàn, bàn chải, bàn việc.

           + Nhóm từ đồng nghĩa: hy sinh, chết, qua dời, mất.

Bài tập 2: Phân loại tập hợp từ sau thành hai nhóm: nhóm từ đồng âm, nhóm từ nhiều nghĩa (Hòn đá, nước đá, tính khí rất đá, đá bóng, dế đá nhau).

Ở bài tập 1 học sinh dễ dàng phân loại được thành hai nhóm từ nhưng sang bài tập 2 các em lại sai rất nhiều, các em cho rằng tất cả các từ trên đều là từ đồng âm. Bởi vì các em không phân biệt được từ dồng âm với từ nhiều nghĩa. Đây là khó nên tôi đưa ra cách phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa để học sinh ghi nhớ thông qua bảng phân biệt.

	Từ đồng âm
	Từ nhiều nghĩa

	1. Là hai hoặc nhiều từ có cùng hình thức ngữ âm

 (hòn) đá # đá (bóng)

2. Các nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau không có bất cứ mối quan hề gì.

 - (hòn) đá: chỉ chất rắn có sẵn trong tự nhiên, thường thành tảng, hòn rất cứng. - đá (bóng): chỉ hành động dùng chân hất mạnh vào vật nhằm đưa ra xa hoặc gây tổn thương.
	1.Là một từ nhưng có nhiều nghĩa.

       (hòn) đá  và (nước) đá  

2. Các nghĩa có liên quan đến nhau.

- (hòn) đá: chỉ chất rắn có sẵn trong tự nhiên, thường thành tảng, hòn rất cứng.

-(nước) đá: chỉ nước đông cứng lại thành tảng giống như đá.




       Sau khi được hướng dẫn học sinh dễ dàng phân biệt được từ đồng âm với từ nhiều nghĩa. Qua đó các em dễ dàng làm bài và tìm được ngay kêt quả:

       - Nhóm từ nhiều nghĩa:   + Nhóm 1: hòn đá, nước đá, tính khí rất đá

                                       + Nhóm 2: dế đa nhau, đá bóng.

        - Nhóm từ đồng âm

+ Nhóm 1: đá trong đá bóng khác nghĩa đá trong hòn đá, nước đá, tính khí rất đá.           
+ Nhóm 2: đá trong dế đá nhau đồng âm với đá trong hòn đá, nước đá, tính khí rất đá.

* Biện pháp 3: Vận dụng từ đồng âm vào hoạt động luyện tập thực hành

Khâu luyện tập thực hành là khâu hết sức quan trọng, khâu này đánh giá chính xác được việc học sinh nắm bài đến đâu; và cũng là khâu rèn kỹ năng sử dụng từ đồng âm vào việc làm bài tập, vào trong hoạt động giao tiếp của các em. Nên ở phần này hệ thống bài tập tôi đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Tôi đưa thành 6 dạng nhỏ. Các dạng được trình bày lần lượt như sau:

Dạng 1: Tìm từ đồng âm và phân biệt nghĩa của chúng trong các cụm từ

Ví dụ: Tìm từ đồng âm và phân biệt nghĩa của trong các cụm  từ sau:

a. Cánh đồng – tượng đồng – một nghìn đồng

b. Cái bàn – bàn  công việc

Dựa vào phần ghi nhớ - khái niệm từ đồng âm được rút ra phần phân tích ngữ liệu các em có thể nhận dạng ngay được các từ đồng âm và biết phân biệt nghĩa của chúng. Học sinh có thể làm như sau: (phần a)

 Từ đồng âm “đồng”

+ Đồng trong “cánh đồng”: khoảng đất rộng và bằng phẳng dùng để cày cấy trồng trọt

+ Đồng trong “tượng đồng”: kim loại có màu đỏ nâu, dễ dát mỏng và kéo thành sợi thường dùng làm dây điện và chế hợp kim.

+ Đồng trong “ một nghìn đồng”: đơn vị tiền Việt Nam.

       Muốn tạo ra tư duy logic và sự liên tưởng ở học sinh, đến đây giáo viên cần phải thêm yều cầu: Tìm những từ khác có từ “đồng” nhưng ngữ nghĩa khác nhau (cho phép học sinh sử dựng từ điển).

       Học sinh sẽ tìm được một số từ khác nữa như: đồng tâm, đồng cân, đồng chí ....

Dạng 2: Tìm từ đồng âm và phân biệt nghĩa trong các câu sau:

Ví dụ : Tìm từ đồng âm và phân biệt nghĩa trong các câu sau:

a. Của không ngon nhà đông con cũng hết.

b. Thịt để trong tủ lạnh đã đông lạnh rồi.

c. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

d. Đông qua xuân tới, cây lại nở hoa

- Từ đồng âm của 4 câu trên: “đông”

+ đông trong câu a: chỉ số lượng nhiều.

+ đông trong câu b: là trạng thái lỏng chuyển sang dạng chất rắn.

+ đông trong câu c: chỉ phương hướng ngược với tây.

+ đông trong câu d: chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu.

Với dạng bài như ví dụ 2 ở trên đối với học sinh học lực trung bình hoặc yếu  thì vẫn đề bài như vậy tôi có thể thay đổi yêu cầu để học sinh nhận ra nghĩa của từ “đông” trong mỗi câu.

Ví dụ: Cho các câu sau:

a. Của không ngon nhà đông con cũng hết.

b. Thịt để trong tủ lạnh đã đông lạnh rồi.

c. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

d. Đông qua xuân tới, cây lại nở hoa.

 Tìm nghĩa của từ “đông” phù hợp với nghĩa của “đông” trong câu nào ở trên.

- “đông” là một từ chỉ phương hướng ngược với hướng Tây, là nghĩa của từ “đông” trong câu ...

- “đông” là một từ chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu, là nghĩa của từ “đông” trong câu ...

- “đông” là một từ chỉ trạng thái từ chất lỏng chuyển sang chất rắn, là nghĩa của từ “đông” trong câu ....

- “đông” là một từ chỉ số lượng nhiều, là nghĩa của từ “đông” trong câu ...

Dạng 3: Giúp học sinh tạo ra từ đồng âm

Nhờ sự liên kết các tiếng mà tạo ra từ có nghĩa. Từ  đồng âm cũng vậy, nhờ có sự kết hợp giữa các từ, các tiếng với nhau mới tạo thành từ có bộ phận ngữ âm giống nhau nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Muốn tạo ra sự đồng âm thì trong đó phải có một từ làm gốc (từ trung tâm), các từ còn lại gọi là từ được kết hợp.

Ví dụ: Trong nhóm từ (cánh đồng, một nghìn đồng, tượng đồng) thì từ “đồng” được coi là từ trung tâm; và cũng chính là từ đồng âm; còn từ cánh, một nghìn, tượng được gọi là từ kết hợp.

Từ trung tâm kết hợp với từ khác tạo thành từ mới; cụm từ có nghĩa. Từ mới tạo thành nó có thể là các từ loại khác nhau (danh từ, động từ, tính từ). Giúp học sinh hiểu rõ điều này , giáo viên cần cung cấp cho học sinh sơ đồ cấu tạo từ như sau:




Ví dụ 1: Có từ trung tâm là từ “bàn” có thể tạo ra những từ mới nhờ sự kết hợp của các từ khác.

                                                                    Cái bàn (danh từ)


                                                                     Bàn chuyện (động từ)

Như vậy nghĩa của từ “cái bàn” (danh từ) khác “bàn chuyện” (động từ)

Ví dụ 2: 

                                                                  Cái bay (danh từ)

                                                                  Máy bay (danh từ)

                                                                  Bay bướm (tính từ)

                                                          Chim bay (động từ)

Những từ được tạo thành từ từ “bay”: cái bay, máy bay, chim bay; bay bướm được gọi là từ đồng âm.

Từ hai ví dụ trên, giáo viên giúp học sinh ghi nhớ: Muốn tạo ra được từ đồng âm thì các em nên làm theo các bước sau:

Bước 1: Tìm từ trung tâm.

Bước 2: Tìm những từ khác kết hợp với từ trung tâm thành từ có nghĩa thuộc các từ loại khác nhau (danh từ, động từ, tính từ).

Bước 3: Phân biệt nghĩa của các từ mới được tạo thành.

Tuy nhiên còn có nhiều từ cùng loại như danh từ mà nó vẫn là từ đồng âm nên giáo viên cũng phải phân tích rõ cho học sinh thấy:

Ví dụ:     - cái bay với máy bay

               - cánh đồng; một nghìn đồng; tượng đồng

               - quả vải với tấm vải

              - con đường; đường mía

              - bàn là; la bàn; bàn chải

              - cất vó; chưng cất; cất sách vở

Dạng 4: Rèn học sinh đặt câu có từ đồng âm.

 Khi học sinh đã biết tạo ra từ đồng âm, người giáo viên cần hướng các em biết vận dụng nó vào hoạt động giao tiếp bằng cách đặt câu có từ đồng âm. Vì trong lớp có nhiều trình độ học sinh , để cho phù hợp với tư duy của học sinh tiểu học nên tôi đưa ra hệ thống bài tập từ dễ đến khó.

 Ban đầu tôi đưa ra từ trung tâm yêu cầu học sinh đặt câu có chứa từ trung tâm để từ trung tâm ấy trở thành từ đồng âm khác nghĩa.

Ví dụ: Đặt 3 câu có từ đồng âm được tạo bởi từ “bay”

- Chiếc máy bay (danh từ) U18 đã cất cánh.

- Đàn chim én đang bay (động từ) về phía Nam.                               

- Chữ viết rất bay bướm. (tính từ)                 

Đối với học sinh khá giỏi tôi khuyến khích từ 3 câu trên hãy đưa về một câu mà trong đó có từ đồng âm tạo bởi từ “bay”

Ví dụ 1: Máy bay đang bay trên bầu trời.

Nhờ đó học sinh đã biết đặt câu trong đó có từ đồng âm

Ví dụ 2: - Mùa đông, đông người mua áo ấm.

              - Chúng tôi ngồi vào bàn, bàn công việc.

             - Con kiến bò vào đĩa thịt bò.

Trong lớp tôi thực tế không phải tất cả học sinh đặt được đúng câu có từ đồng âm mà vẫn còn có học sinh đặt câu bị sai bởi các em nhầm lẫn giữa từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

Ví dụ:     - Học trò lớp 5B rất ngoan.

               - Lớp 5B có nhiều trò giỏi.

        Học sinh đã nhầm lẫn “trò giỏi” và “học trò” là từ đồng âm.

Vậy tôi sẽ có biện pháp gì trước thực trạng như vậy? Từ việc các em đã biết phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa ở giải pháp 2 tôi đã trình bày, tôi đưa ra các cách lựa chọn để dặt từ câu có từ đồng âm bằng cách ghi nhớ:

+ Thường nên chọn từ có ngữ âm giống nhau nhưng thuộc từ loại khác nhau:

         Danh từ với động từ

         Danh từ với tính từ

+ Hoặc chọn từ có ngữ âm giống nhau nhưng thuộc cùng từ loại:

Danh từ đi với danh từ ...

 (Tuy nhiên vẫn còn nhiều cách chọn từ đồng âm khác nhưng tương đối khó với học sinh tiểu học)

Giáo viên giúp học sinh có thể chữa câu sai thành câu đúng như sau:

- Học trò lớp 5B đang trò chuyện rôm rả.

(danh từ)                     (động từ)

- Học trò lớp 5B diễn trò ảo thuật thành công.

(danh từ)            (danh từ)

Dạng bài tập này giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh làm nhiều; học sinh tự bộc lộ mình trước lớp và giáo viên coi trọng phần chữa bài và sửa sai cho học sinh ngay.
Dạng 5: Hướng dẫn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ

Từ đồng âm trong Tiếng Việt có giá trị tu từ học rất lớn. Nó là cơ sở, là chỗ dựa cho nghệ thuật chơi chữ trong các tác phẩm văn chương. Dùng từ đồng âm chơi chữ  là dựa vào hiện tượng đồng âm tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa gây những bất ngờ thú vị cho người đọc người nghe.

Trước đây, người ta thường dùng biện pháp nghệ thuật này trong câu đối, câu đố, hát đối...

Chẳng hạn trong câu đố:

Trùng trục như con chó thui

Chín mắt, chín mũi, chín đuôi , chín đầu.

Người nghe bị lạc sang hướng tìm ra con vật kỳ lạ có chín cái mắt, chín cái mũi, chín cái đuôi và chín cái đầu (vì nghĩ chín ở đây là số 9) mà quên mất “chín” có nghĩa là thức ăn được nấu nướng đến mức ăn được, để trả lời cho là con chó quay hay con lợn quay.

Hay:       Một trăm thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp?
       Một trăm thứ bắp, bắp chi là bắp không rang?

       Một trăm thứ than,than chi là than không không quạt?

Muốn biết nghĩa của các từ “dầu”; “bắp”; “than”; trong các câu hát đố trên, ta xem tiếp phần hát đối đáp lại thì hiểu được sự điêu luyện của nghệ thuật này:

      Một trăm thứ dầu, dầu xoa không ai thắp.

      Một trăm thứ bắp, bắp chuối thì ai rang.

      Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.             

Hoặc một dị bản khác:

Một trăm thứ dầu, dãi dầu không ai thắp.

Một trăm thứ lắp bắp mồm, lắp bắp miệng thì ai rang.

Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.

Hoặc trong câu đối:

             Bà già đi chợ cầu Đông                           Thầy bói gieo quẻ nói rằng

   Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?         Lợi thì có lợi nhưng răng chăng còn.

       Nhờ vào dấu hiệu của từ đồng âm mà người trả lời (người đối) có được ý trả lời rất hóm hỉnh và gây được tiếng cười cho mọi người; việc bà lấy chồng là không nên vì đã già rồi.

      Ngày nay chơi chữ bằng từ đồng âm còn được sử dụng trong lời nói hàng ngày, trong văn chương báo chí:

Chị Xuân đi chợ mùa hè

Mua cá thu về, chợ hãy còn đông.

      Một câu thơ đủ cả bốn mùa, nhưng mùa xuân lại mang tên cô gái: Xuân. Cá thu và chợ còn đông là những từ đồng âm khác nghĩa của từ mùa thu và mùa đông ...

      Nhờ có những câu đố, câu đối, những bài thơ hay những mẩu chuyện sử dụng từ đồng âm để gây tiếng cười, gây những bất ngờ thú vị cho người nghe. Tôi đã sử dụng nó vào những giờ giải lao, hay những tiết sinh hoạt tập thể; tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm cho học sinh thấy đỡ mệt mỏi trong buổi học, tọa sự ham tìm hiểu Tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ và biết cách sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp, văn hóa dân tộc.

Đối với học sinh tiểu học chưa có nhiều em biết sử dụng từ đồng âm trong việc tạo lập ra những câu đố, câu đối, những bài thơ mà bước đầu học sinh làm quen, học tập cách sử dụng nghệ thuật chơi chữ trong các tác phẩm văn chương để từ đó các em hiểu dần. Nên tôi cho học sinh sưu tầm trong báo trí, trong các tài liệu, những câu chuyện vui mà tác giả có sử dụng từ đồng âm làm nguồn tài liệu phong phú tham gia vòa những hoạt động ngoại khóa, những giờ tự học của học sinh.

Với những học sinh có năng khiếu văn về văn thơ, tôi khuyến khích  các em tập xây dựng những câu chuyện vui, làm những bài thơ, những câu đó có sử dụng từ đồng âm.

 Tôi có thể giúp học sinh biết sử dụng từ đồng âm để viết vế đối hay câu chuyện vui:

1. Cách viết câu đối

Ví dụ: Em hãy viết vế đối:
	Bán

Chè

Bán

Xôi

Không

Bán

Nước
	
	Đầu

Bàn

Đầu

Ghế

Chẳng

Đầu

Hàng
	
	Ruồi

Đậu

Mâm

Xôi Đậu


	
	Kiến

Bò

Đĩa

Thịt

Bò


	
	Con

Ngựa Đá

Không

Đá

Con

Ngựa
	
	Bà

Ta

Đang

La

Con

La




    Việc viết câu đối quả là khó đối với các em do vậy mà giáo viên phải hướng dẫn học sinh cần chú ý:

- Từ vế đối phải đảm bảo đúng từ loại với từ trong vế ra. Ví dụ: “bán” là động từ thì vế đối của nó cũng phải là một động từ “chè” là danh từ thì từ đối cũng phải là danh từ.

- Từng từ trong vế đối phải có nghĩa hoặc trái nghĩa, hoặc bổ sung cho từ trong vế ra. Ví dụ: “bán” thì đối với nó phải là “mua”.

- Trong vế  ra có từ đồng âm “bán nước” có thể biểu hiện theo hai nghĩa:

+ bán nước uống

+ bán nước nhà

1. Viết câu chuyện vui

Ví  dụ:        Viết câu chuyện vui: Giáp nước nào?
Cô giáo:  - Hãy chỉ trên bản đồ và nói nước ta giáp với nước nào?

Tít:        - Thưa cô, nước ta phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Cam – pu – chia. Còn phía Đông, phía Nam giáp với nước ... “Biển” ạ.

3. Câu đố vui

a. Đố bạn biết câu sau đây viết có đúng ngữ pháp không?

               Con ngựa đá con ngựa đá.

b. Giải câu đố để tìm từ đồng âm.

Hai cây cùng có một tên

Cây xòe mặt nước cây trên chiến trường

Cây này bảo vệ quê hương

Cây kia hoa nở ngát hương mặt hồ.

Tóm lại: Để học sinh có kỹ năng sử dụng từ đồng âm vào hoạt động giao tiếp  có rất nhiều biện pháp để rèn giũa các em. Từ việc nắm kiến thức từ đồng âm đến trở thành kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động giao tiếp là một quá trình lâu dài cần người nói phải rèn luyện. Nhưng với những biện pháp trên đây thì tôi tin chắc rằng hoc sinh sẽ biết cách sử dụng tố từ đồng âm trong giao tiếp. 


CHƯƠNG III: KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Về phía giáo viên :

- Đã nắm chắc được phương pháp dạy học. Người thầy lên lớp đóng vai trò chỉ đạo, dẫn dắt học sinh, không làm thay học trò.

- Nắm vững và có kinh nghiệm sư phạm khi hướng dẫn học sinh tiếp cận các kiến thức về mở rộng vốn từ.

2. Về phía học sinh: 
Các em tìm và xác định được từ đồng âm vận dụng tốt trong luyện tập thực hành. Hầu hết các em đã không ngại và sợ học Tiếng Việt nói chung và Luyện từ và câu nói riêng.
Tôi đã tiến hành khảo sát kết quả học tập của học sinh theo các tiêu chí như ban đầu để đối chiếu, so sánh.

	
	Tổng số
	Tìm từ đồng âm
	Đặt câu có

từ đồng âm
	Dùng từ đồng âm để chơi chữ

	
	
	Đúng 
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	Trước khi thực hiện
	44HS
	20 em= 45,5%
	24em= 54,5%
	19 em= 43,2%
	25 em= 56,8 %
	4 em = 9%
	40 em= 91%

	Sau khi thực hiện
	44HS
	40em= 90,9%
	4em= 9.1%
	40em= 90,9 %
	4em = 9,1 %
	25 em= 56,8%
	19em= 43,2%


Qua bảng kết quả khảo sát trên đã bước đầu khẳng định việc áp dụng các phương pháp giảng dạy đã mang lại hiệu quả khi hướng dẫn các em nắm vững kiến thức về từ từ đồng âm và vận dụng được vào giao tiếp góp phần nâng cao và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đã đề ra.

C. KẾT LUẬN

Từ những kết quả đạt đựoc nêu trên, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau :

1. Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thì cần phải nâng cao hiệu quả giảng dạy, đó chính là phải giảng dạy theo hướng đổi mới. Muốn làm được điều đó thì mỗi giáo viên phải thực sự tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh đó còn cần phải có lòng thương yêu, quan tâm tới học trò của mình. Luôn luôn đầu tư nghiên cứu để tìm tòi khám phá và cải tiến phương pháp dạy học.

2. Mỗi giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và sách giáo khoa, từ đó xác định đúng trọng tâm của tiết dạy và còn chủ động về thời gian của giờ học.

3. Việc soạn bài của giáo viên phải thực hiện tốt những yêu cầu và mang trong đó tâm huyết của mình với nghề chứ không chỉ là hình thức để cấp trên kiểm tra.

4. Kết hợp linh hoạt, hài hoà các phương pháp dạy học hợp lý và các hình thức tổ chức dạy học phong phú để thu hút các em học sinh vào giờ học với sự hào hứng, say mê.

5. Áp dụng đổi mới phương pháp đánh giá học sinh để học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin trong giờ học.

6. Mỗi giáo viên cũng phải luôn tự trau dồi kiến thức, tự nâng cao tay nghề và kinh nghiệm sư phạm của mình bằng việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp...

Công việc dạy học đòi hỏi mỗi giáo viên phải luôn cố gắng và nỗ lực trong từng tiết dạy lên lớp với học sinh. Chính vì thế, đề tài không tránh khỏi những hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT ; những ý kiến đóng góp của các đồng chí đồng nghiệp để chúng ta cùng thực hiện tốt mục tiêu và yêu cầu đổi mới của giáo dục đòi hỏi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

	
	  Hà Nội , ngày 3  tháng 4 năm   2023
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

                      Tác giả

Nguyễn Thị Hương
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